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Tóm tắt: (LLCT&TTĐT) Cuộc cách mạng khoa học công nghệ cùng với sự bùng nổ

thông tin mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các quốc

gia. Điều này đã buộc chính phủ các nước phải đổi mới tổ chức và hoạt động theo

hướng số hóa, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý. Tính

đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành chuyển đổi số và bước đầu đạt được

những thành tựu to lớn, có ý nghĩa tích cực. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã có tầm

nhìn chiến lược khi đã đưa nội dung chuyển đổi số vào nội dung các nghị quyết. Mới

đây, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã đề cập trực tiếp đến yêu cầu và mục

tiêu chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số. Trước xu thế tất yếu của thế giới và quyết

tâm chính trị cao xuất phát từ nhận thức ngày càng đầy đủ và toàn diện về vấn đề này,

các hoạt động của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam cũng đã và đang có sự đổi mới

để phù hợp hơn với bối cảnh mới của thời đại số hóa.



Cuộc cách mạng khoa học công nghệ cùng với sự bùng nổ thông tin mang lại nhiều

cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các quốc gia. Điều này đã buộc

chính phủ các nước phải đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng số hóa, ứng dụng

thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý. Tính đến nay, nhiều quốc gia

trên thế giới đã tiến hành chuyển đổi số và bước đầu đạt được những thành tựu to lớn,

có ý nghĩa tích cực. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã có tầm nhìn chiến lược khi đã đưa

nội dung chuyển đổi số vào nội dung các Nghị quyết. Mới đây, Nghị quyết Đại hội XIII

của Đảng cũng đã đề cập trực tiếp đến yêu cầu và mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng

chính phủ số. Trước xu thế tất yếu của thế giới và quyết tâm chính trị cao xuất phát từ

nhận thức ngày càng đầy đủ và toàn diện về vấn đề này, các hoạt động của các cơ

quan nhà nước ở Việt Nam cũng đã và đang có sự đổi mới để phù hợp hơn với bối

cảnh mới của thời đại số hóa.
 
1. Nhận thức về chính phủ số trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
 
Chính phủ số là toàn bộ chính phủ vận hành trên môi trường số. Chính phủ số sẽ đổi

mới mô hình hoạt động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số

và dữ liệu, cho phép doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ.

Chính phủ số là chính phủ có toàn bộ hoạt động trên môi trường số; có mô hình hoạt

động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng

cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách

tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn. Chính phủ số sẽ kiến tạo phát triển, dẫn dắt

chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản

lý kinh tế - xã hội. Chính phủ số hướng trọng tâm vào đổi mới mô hình hoạt động, thay

đổi quy trình làm việc, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ, nhanh chóng cung cấp

dịch vụ công mới.
 
Ở Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ

số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã

ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham

gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một trong những quan điểm chỉ đạo quan

trọng của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết là: “Chủ động, tích cực tham gia cuộc

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý

nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính



trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận

thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ

tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi

và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội”(1).

Từ kinh nghiệm chuyển đổi số quốc gia của các nước trên thế giới và thực tiễn chuyển

đổi số ở Việt Nam, Đại hội XIII của Đảng đã xác định nội dung của chuyển đổi số quốc

gia trong những năm tới là: “Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số;

làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng

và đời sống văn hóa, xã hội”(2).
 
Như vậy, chuyển đổi số quốc gia được thực hiện trên ba phương diện cơ bản là kinh tế

số, xã hội số và chính phủ số, trong đó, chính phủ số đóng vai trò quan trọng đầu tiên.

Chính vì lẽ đó, Đại hội XIII xác định: “Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới

chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước

một cách tập trung, thông suốt; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ

thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn, nhất là dữ liệu về dân cư, y tế,

giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát

triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện chuyển đổi số quốc gia một

cách toàn diện để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Phấn đấu đến năm 2030,

hoàn thành xây dựng chính phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới

và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số”(3).
 
Như vậy, Đại hội XIII đã xác định rõ những nội dung cơ bản nhằm xây dựng chính phủ

điện tử, tiến tới chính phủ số. Trong đó, có hai điểm rất quan trọng: thứ nhất là phát

triển hạ tầng số; thứ hai là xây dựng, vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông

các cơ sở dữ liệu lớn.
 
Với việc phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu lớn, sự vận hành của Chính phủ, của các

cơ quan nhà nước sẽ hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số. Cụ thể là

“Thúc đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng hướng tới cơ quan nhà

nước “không giấy tờ”. Hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch

vụ công các cấp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Hoàn thành kết nối, liên

thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội - nghề

nghiệp và các doanh nghiệp. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với



hoạt động của chính phủ số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp”(4).
 
2. Tính tất yếu của quá trình xây dựng chính phủ số ở Việt Nam
 
Từ thực tiễn quá trình xây dựng và vận hành chính phủ số của các quốc gia trên thế

giới, có thể thấy, việc xây dựng chính phủ số sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản

lý của các cơ quan nhà nước trong nhiều lĩnh vực. Chuyển đổi số không chỉ là xu

hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực; là

phương thức quan trọng để thực hiện ý chí, khát vọng phát triển các quốc gia.
 
Thứ nhất, chuyển đổi số là một xu thế khách quan trên thế giới và Việt Nam cũng

không nằm ngoài xu thế chung đó. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi, mỗi

người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Ở

tầm quốc gia cũng hoàn toàn tương tự vì dù muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn

xảy ra và thực tế vẫn đang diễn ra. Do đó, chủ động chuyển đổi về tư duy, nhận thức,

sau dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các

công nghệ số là một tất yếu. Bên cạnh đó, cũng cần nhận thức rằng chuyển đổi số là

một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả. Chính vì

vậy, từng tổ chức, từng cá nhân và mỗi quốc gia cũng cần chủ động trong xây dựng

chiến lược, xác định lộ trình sao cho phù hợp và khả thi với mình.
 
Thứ hai, tính tất yếu của quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam xuất phát từ những lợi ích

mà chuyển đổi số mang lại. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh

tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ,

hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của

người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số. Chuyển đổi số mở ra không gian phát

triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Chuyển đổi số

giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất

kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền

các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta rất coi

trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong những năm

gần đây, thực tiễn chuyển đổi số trên thế giới đã và đang giúp các quốc gia đẩy mạnh

phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng



cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chẳng hạn, “vào năm 2025, mức độ tác động của

chuyển đổi số tới GDP của nước Mỹ là khoảng 25%, còn ở các nước châu Âu là

khoảng 36%”(5). Ở khu vực ASEAN, “nếu các nước ASEAN chuyển đổi số mạnh mẽ,

năm 2030 GDP của ASEAN có thêm 1.000 tỷ USD. Đối với Việt Nam, GDP năm 2030

sẽ tăng 100 tỷ USD”(6).
 
Thứ ba, chuyển đổi số ở Việt Nam giúp khắc phục nhiều hạn chế trong thực tiễn hoạt

động của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp hiện nay. Thông qua việc phổ

cập và cá nhân hóa các dịch vụ tới từng người dân, chuyển đổi số giúp phục vụ người

dân tốt hơn; tạo cơ hội cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tiếp cận

dịch vụ trực tuyến một cách công bằng, bình đẳng và nhân văn rộng khắp để “không

ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh đó, chuyển đổi số với nguồn dữ liệu lớn và dễ tiếp cận

cũng giúp cơ quan nhà nước hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong nền kinh tế và

những dịch vụ nào cơ quan nhà nước có thể hoặc cần cung cấp cho các nhóm đối

tượng khác nhau trong xã hội để phục vụ tốt hơn. Xây dựng chính phủ số đồng thời

cũng giúp chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện

chất lượng dịch vụ cho khách hàng (cả doanh nghiệp và người dân), và giảm tham

nhũng - vốn là những thách thức lớn trong thực tiễn vận hành các cơ quan nhà nước ở

Việt Nam thời gian qua.
 
3. Một số giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng và vận hành chính phủ số ở

Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
 
Thứ nhất, cần quán triệt trong toàn xã hội nhận thức về tính tất yếu của quá trình

chuyển đổi số của chính phủ. Trong thời đại bùng nổ thông tin, với nhiều tính năng, tác

dụng rất hiện đại của các trang thiết bị máy móc khác nhau, nếu mỗi người không tích

cực, chủ động thay đổi thói quen cũ, ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn công việc

thì không thể có những bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Muốn làm được

điều này phụ thuộc trước hết vào nhận thức và quyết tâm chính trị của đội ngũ những

nhà lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành, địa phương, cùng với đó là sự sẵn sàng của

người dân và doanh nghiệp để đảm bảo việc tiếp cận thông tin nhanh, thông suốt,

hiệu quả hơn. Sự thống nhất trong nhận thức về tính tất yếu của xây dựng chính phủ

số trong quá trình chuyển đổi số, sẽ góp phần tạo tâm lý tích cực, đồng thuận trong

toàn xã hội đối với quá trình này – điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công của xây



dựng và vận hành chính phủ số, hướng tới hiện thực hóa mô hình chính phủ tinh giản,

liêm chính, kiến tạo. Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính

phủ về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm

2030” cũng đã chỉ rõ 6 quan điểm, trong đó quan điểm thứ nhất là: “Nhận thức đóng

vai trò quyết định trong chuyển đổi số”, nhấn mạnh “Chuyển đổi số trước tiên là

chuyển đổi nhận thức”(7), mà chìa khóa để đẩy nhanh sự chuyển đổi nhận thức nằm ở

trong tư duy, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và mọi người dân, chính vì

vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề này trong toàn xã hội,

đến từng người dân và các doanh nghiệp.
 
Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế

pháp lý để xây dựng chính phủ số. Yếu tố thể chế đã được Đại hội XIII của Đảng nhấn

mạnh: “Xây dựng khung khổ pháp luật, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi

nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hỗ trợ, khuyến khích sự

ra đời, hoạt động của những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới. Tập trung sửa đổi

những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở phát triển kinh tế”(8). Thực tế đã

chứng minh, chỉ khi có các quy định chính thức về pháp lý, cùng với các thiết chế cụ

thể, đồng bộ mới đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các nỗ lực xây dựng và

triển khai chính phủ số.
 
Thứ ba, cần tiếp tục ưu tiên chính sách để đáp ứng tốt hơn các nguồn lực cho xây

dựng và vận hành chính phủ số, đặc biệt là hệ thống hạ tầng thông tin và các hạ tầng

hỗ trợ khác để kêu gọi người dân, doanh nghiệp tham gia. Xây dựng chính phủ số là

một chủ trương lớn và mới mẻ ở Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, để đảm bảo thành

công cho chủ trương này, cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nguồn lực trong đó

bao gồm cả các yếu tố về hạ tầng cơ sở, hạ tầng thông tin, môi trường thông tin, các

nguồn lực về tài chính và đặc biệt là nguồn lực con người. Nguồn lực con người ở đây

bao gồm cả đội ngũ cán bộ quản lý, công chức nhà nước cũng như người dân và

doanh nghiệp. Theo tinh thần Đại hội XIII, cần “chú trọng phát triển hạ tầng thông tin,

viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã

hội số”(9), trước hết tập trung “Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin; hình thành hệ

thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối

đồng bộ và thống nhất. Phát triển hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN;

Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng



dữ liệu quốc gia, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin”(10). Về nhân tố

con người,  cần “Đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức

trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công

nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế (công dân toàn

cầu)”(11).
 
Kết luận
 
Những biến đổi của thực tiễn trong nước và quốc tế ngày càng cho thấy rõ tính tất yếu

của quá trình chuyển đổi số và xây dựng chính phủ số. Đây còn được xem là yêu cầu

trong quá trình tự đổi mới tổ chức, hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của

chính quyền các cấp. Việc nhận thức đúng đắn xu thế này để có những bước chuẩn bị

một cách chủ động, tích cực và sáng tạo là yêu cầu quan trọng đảm bảo thành công

của quá trình này. Dù còn khá mới mẻ và đang ở những bước đi đầu tiên nhưng những

kết quả đã đạt được cả trong nhận thức và thực tiễn thời gian qua đã cho thấy Việt

Nam đã xác định được lộ trình, đang sẵn sàng với những điều kiện ngày càng thuận lợi

hơn cùng một quyết tâm chính trị đủ lớn để sớm thúc đẩy quá trình xây dựng và vận

hành chính phủ số ở Việt Nam. Tất nhiên, đây là một hành trình vừa mới mẻ, vừa khó

khăn, phức tạp nên cũng cần những nghiên cứu, tính toán kĩ lưỡng với những bước đi

phù hợp và sự chuẩn bị sẵn sàng cả về chủ quan và khách quan mới có thể gia tăng

cơ hội thành công./.
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